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LỜI NÓI ĐẦU

Bộ luật tố  tụng hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghi 
Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 6 năm 198\ 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1989. Cho đé 
nay, Bộ luật này đã qua bốn lần sửa đổi, bổ sung vào các ngày C. 
tháng 6 năm 1990, ngày 22 tháng 12 năm 1992, ngày 09 thán 
6 năm 2000 và ngày 26 tháng 11 năm 2003.

Bộ luật quy định về trình tự, thủ tục tiến hành các ho{ 
động tố  tụng nhằm giải quyết vụ án hình sự, VỚI mục đích gù 
quyết vụ án đúng đắn, chính xác, kịp thời, nhằm đảm bảo khôi 
bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Bởi vậy, nắ, 
vững các quy định của Bộ luật tố  tụng hình sự là hết sức có 
thiết đối với những người tiến hành tố  tụng củng như ngư 
tham gia tố  tụng trong việc đảm bảo các quyền và lợi ích hç 
pháp của mình khi tham gia quá trình tố  tụng.

Đê đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập mí 
luật tô' tụng hình sự, trước đây Viện Đại học mở Hà Nội ó 
tiến hành biên soạn “Giáo tr ình luậ t  tô tụng  hình SI 
làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức. Giáo trình đU( 
biên soạn dựa trên cơ sở Bộ luật tố  tụng hình sự đã được sú 
đổi, bổ sung ngày 09 tháng 6 năm 2000 và một số  văn bò 
pháp luật khác.

Trong lần tái bản này, giáo trình luật tô' tụng hình  í



của Viện Đại học mở Hà Nội được biên soạn theo những nội 
dung được sửa đổi, bổ sung trong Bộ luậ t tố  tụng h ình  sự  
năm 2003.

Khoa Luật 
Viện Đại học mở Hà Nội 

■ ■ ■ ■
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Chương I

KHÁI NIỆM, NHIỆM vụ  
VÀ CÁC NGUYÊN TAC cơ bản 
CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH sự

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM

1ề Khái niệm tô tụng hình sự

Trong tấ t cả các chế độ xã hội có sự phân chia giai cấp, ' 
phạm tồn tại như một tất yếu khách quan. Chính vì vậy, cu 
đấu tranh phòng, chông tội phạm cũng là một tất yếu khá 
quan. Trong cuộc đấu tranh này, một trong những công cụ £ 
bén và hữu hiệu được Nhà nước sử dụng là pháp luật, cụ thế 
pháp luật hinh sự và pháp luật tố  tụng hình sựẾ

Trong lời nói đầu của Bộ luật hình sự năm 1999, Nhà ni 
ta đã khẳng định: “Pháp luật hình sự là một trong những cô 
cụ sắc bén hữu hiệu để đáu tranh phòng ngừa và chống 
phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền thô 
nhất và toàn vẹn lãnh thô của Tổ quốc Việt Nam xã hội c 
nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp c 
công dân, tổ chức...”. Đê’ thực hiện nhiệm vụ trên, Bộ luật hì 
sự quy định những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là 
phạm và phải chịu hình phạt.

Tuy nhiên, để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm



Giáo trình luật tố tụng hình sự

hiệu quả, Nhà nước không chỉ dừng lại ở việc quy định hành  vi 
nào là tội phạm và phải chịu hình phạt, mà phải có các biện 
pháp đảm bảo các quy định đó được thi hành nghiêm chỉnh 
trong thực tế. Bộ luật tố  tụng hình sự đã được ban hành  nhằm 
quy định “trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử  và thi 
hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan  
hệ giữa các cơ quan tiến hành tố  tụng, nhiệm  vụ, quyền hạn và 
trách nhiệm của những người tiến hành tố  tụng; quyền và nghĩa 
vụ của những người tham  gia tố  tụng, của cơ quan, tô chức và 
công dân; hợp tác quốc tế  trong tố  tụng hình sự, nhằm  chủ động 
phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm  phát hiện chính xác, nhanh  
chóng, xử  lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm  tội, không đ ể  
lọt tội phạm , không làm  oan người vô tội” (Điều 1 Bộ luậ t tô" tụng 
hình sự năm 2003). Bên cạnh đó, yêu cầu đặt ra  đối vói các cơ 
quan tiến hành tc) tụng là phải phát hiện chính xác, nhanh  
chóng và xử  lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm  tội. Quá 
trình này được diễn ra liên tục, kể từ  khi bắt đầu cho đến khi 
kết thúc vụ án, bao gồm các hoạt động tô" tụng theo quy định của 
pháp luật (kiểm tra  xác minh nguồn tin, khởi tô" vụ án hình sự, 
tiến hành điều tra, truy tô', xét xử, thi hành án...) của cơ quan 
có thẩm quyền, với sự tham gia tô" tụng của những người có liên 
quan đến vụ án, cơ quan nhà nưốc, tổ chức xã hội và của công 
dân nhằm góp phần vào việc giải quyêt vụ án hình sự.

K h á i  niệm tô tung  hình sự  là quá trình giải quyết vụ án 
hình sự theo quy định của pháp luật. Tô tụng hình sự  gồm toàn 
bộ hoạt động của các cơ quan tiến hành tô tụng (Cơ quan điều 
tra, Viện kiểm sát, Toà án), người tiến hành tô tụng (Điều tra 
viên, Kiểm sát viên, Thâm phán, Hội thâm  nhân dân, Thư  ký 
Toà án), người tham  gia tố  tụng (Bị can, Bị cáo, Người bào chữa 
Người bị hại, Nguyên đơn dân sự, Bị đơn dân sự...), của cá nhàn
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